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STT Họ và tên Nữ Ngày tháng 
năm sinh

Nơi sinh 
( huyện/tp, tỉnh) Nơi ĐKHKTT Chỗ ở hiện tại 

(phố, phường)
Ghi 
chú

1 Hà Đăng Quốc An  23/10/2019 Đống Đa, Hà Nội Kỳ Vỹ, thôn Tiền, Ninh Nhất, Ninh 
Bình

 Phố Bạch Đằng, phường 
Nam Thành

 

2 Phan Mai Anh Nữ 21/12/2019 Hoàng Mai, Hà Nội
số 793 đường Nguyễn Công Trứ, Phố 
Đông Hồ, phường Bích Đào, TP Hoa 
Lư, Ninh Bình

Phố Đông Hồ, phường Bích 
Đào

 

3 Trần Bảo Anh Nữ 18/11/2019 Đống Đa, Hà Nội Phường Giảng Võ, Quận Ba Đình, TP 
Hà Nội

Thôn Đam Khê, Xã Ninh 
Hải 

 

4 Phạm An Chi Nữ 22/5/2019 Hai Bà Trưng, Hà Nội
Số  nhà 18, đường Phạm Văn Nghị, phố 
4, phường Đông Thành, TP Hoa Lư, 
Ninh Bình

phố 4, phường Đông Thành

 

5 Nguyễn Trí Đạt  08/02/2019 Đống Đa, Hà Nội Khu công nghiệp Tống Xá, Tổ 12, Thị 
trấn Lâm, Huyện Ý Yên, Nam Định

KCN Tống Xá, Tổ 12, Thị 
trấn Lâm

 

6 Nguyễn Hạo Đông  28/04/2019 Makati, Philippin Xã Ninh Hoà, Thành phố Hoa Lư, Ninh 
Bình

Xã Ninh Hòa, Thành Phố 
Hoa Lư  

 

7 Ngô Hồng Hà   04/11/2019 Cầu Giấy, Hà Nội SN 20, Ngõ 281, đường Đinh Tiên 
Hoàng, Phố Bình Yên

Phố Bình Yên, Phường 
Ninh Khánh 

 

8 Vũ Minh Khang  16/12/2019 TP Ninh Bình, Ninh Bình
127, Lý Thái Tổ, phố Trung Sơn- 
Phường Vân Giang, TP Hoa Lư - Ninh 
Bình

Phố Trung Sơn, Phường 
Vân Giang 

 



STT Họ và tên Nữ Ngày tháng 
năm sinh

Nơi sinh 
( huyện/tp, tỉnh) Nơi ĐKHKTT Chỗ ở hiện tại 

(phố, phường)
Ghi 
chú

9 Bùi Hải Nam  10/03/2019 Ý Yên- Nam Định Tổ 8, phố Cháy, khu E, Thị trấn Lâm, Ý 
Yên, Nam Định

Tổ 8, phố Cháy, khu E, Thị 
trấn Lâm,  

10  Vũ Ngọc Nhi Nữ 30/08/2019 Hai Bà Trưng, Hà Nội Phố 7, đường Chiến Thắng, Phường 
Đông Thành, TP Hoa Lư, Ninh Bình

Phố 7, đường Chiến Thắng, 
P.Đông Thành 

 

11 Phan Anh Thư Nữ 09/6/20219 TP Hà Giang, Hà Giang
Số 459, tổ 9, phố Nguyễn Văn Linh, 
phường Quang Trung, TP Hà Giang, Hà 
Giang

phố Nguyễn Văn Linh, 
phường Quang Trung

 

12 Bùi Phạm Mộc Trà Nữ 28/12/2019 Đống Đa, Hà Nội Tổ Phúc Chỉnh, Phố Tuệ Tĩnh - Phường 
Nam Thành TP Hoa Lư -Ninh Bình 

Phố Tuệ Tĩnh, Phường 
Nam Thành 

 

13 Trịnh Ngọc Tường Vy Nữ 18/1/2019 TP Ninh Bình, Ninh Bình 
SN 65, đường Phùng Hưng, phố Phong 
Quang, phường Nam Thành, TP Hoa 
Lư,  Ninh Bình 

Phố Phong Quang, phường 
Nam Thành 
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